
Khối NT

D1 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

27 PTTC

 VĐ: Bò 

theo hướng 

thẳng

PTTC

VĐ: Ném 

xa bằng 1 

tay

PTTC

 VĐ: 

“Tung 

bóng với 

cô”

PTTC

 VĐ: Bò 

trong đường 

hẹp

PTTC

 VĐ: 

“Chuyền 

bắt bóng 

qua đầu”

*Phát triển 

TC

VĐ: Chạy 

thay đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh

Phát triển 

TM

 Âm nhac: 

Dạy vận 

động vỗ tay 

theo nhịp 

bài hát: 

“Nhà của 

Phát triển 

TC

 VĐ: 

“Trườn 

theo hướng 

thẳng”

* PTTC:

- VĐ: Đi 

lối bàn 

chân

PT thể 

chất.

Dạy trẻ  

mặc quần 

áo.

PTTC:  VĐ: 

Đi nối bàn 

chân tiến lùi

PT ngôn 

ngữ  

- Dạy thơ: 

Em yêu nhà 

em

28 PTNT

Nhận biết 

các cô các 

bác trong 

trường của 

bé

PTNT

So sánh 

chiều cao 

của 2 đối 

tượng

PTTM: Vẽ 

ngôi nhà 

của bé

PT TM:Dạy  

hát: Nhà của 

tôi

PTTM: Vẽ 

ngôi nhà 

của bé

*Phát triển 

TM. Âm 

nhạc:Vỗ tay 

theo tiết tấu 

chậm bài 

hát: Cả nhà 

thương nhau 

Phát triển 

TC

 VĐ: 

“Chuyền bắt 

bắt bóng qua 

đầu”

Phát triển 

TM

 Tạo hình: 

Vẽ ngôi 

nhà của bé

* PTNN:

- Chữ cái: 

Làm quen 

chữ cái e, 

ê 

PT ngôn 

ngữ  

- Dạy thơ: 

Em yêu 

nhà em

PTNT: 

Toán: Thêm 

bớt tạo sự 

bằng nhau 

của 3 nhóm 

đối tượng 

trong phạm 

vi 7

PT thể 

chất:  VĐ: 

Đi nối bàn 

chân tiến 

lùi

29 PT 

TCKNXH 

và TM

Dạy hát: Nu 

na nu nống 

PTTM

Dạy hát: 

Bài hát 

Nhà của tôi 

PTNN:- 

Dạy thơ: 

Thăm nhà 

bà

PTNN:- Dạy 

thơ: Thăm 

nhà bà

PTNT

 Toán: Gộp 

2 nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 3 

và đếm.

*Phát triển 

NN: Kể 

truyện: Bông 

hoa cúc 

trắng 

Phát triển 

NN

 Kể truyện 

cho trẻ 

nghe: “Cậu 

bé tích chu” 

(Quyền con 

người)

Phát triển 

NN

 Dạy đọc 

đồng dao: 

Gánh gánh 

gồng gồng

* PTNT:

- Thêm 

bớt tạo sự 

bằng nhau 

của 3 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 7.

PT 

TCKNXH

.

- Cảm xúc 

của bé ( 

vui, buồn) 

(SELL

PTNN: Làm 

quen chữ 

cái e, ê

PT nhận 

thức.  

- Toán: 

Thêm bớt 

tạo sự bằng 

nhau của 3 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 7

TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỂ: GIA ĐÌNH VÀ NGÀY 20/11

 ( Thời gian thực hiện: 4 tuần  từ 27/10 đến 21/11/2025)

Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T



30 PTNN

Kể chuyện 

cho trẻ 

nghe: Em bé 

dũng cảm

PTNN

Dạy thơ: 

Thăm nhà 

bà

PTNT

 Toán: So 

sánh  2 đối 

tượng về 

kích thước 

cao hơn và 

thấp hơn

PTTM: Vẽ 

ngôi nhà của 

bé

PTTM:Dạy 

vận động 

vỗ tay theo 

nhịp bài 

hát: Nhà 

của tôi

*Phát triển 

NT

Gộp 2 nhóm 

đối tượng 

trong phạm 

vi 3 và đếm

Phát triển 

TM

 Tạo hình: 

Vẽ ngôi nhà 

của bé

Phát triển 

NT

 Toán: Gộp 

2 nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 3 

và đếm.

* PTTM:

- TH: Vẽ 

Người 

thân trong 

gia đình 

PT nhận 

thức.  

- Toán: 

Thêm bớt 

tạo sự 

bằng nhau 

của 3 

nhóm đối 

tượng 

trong 

PTTM: Tạo 

hình: Cắt 

dán ngôi 

nhà của bé

PT ngôn 

ngữ: Làm 

quen chữ 

cái e, ê

31 PT 

TCKNXH 

và TM

Tập di màu: 

Áo cô giáo 

PTTM

Tạo hình 

vẽ: Ngôi 

nhà của bé 

PT 

TM:Dạy  

hát: Nhà 

của tôi

PTNT

 Toán: So 

sánh  2 đối 

tượng về 

kích thước 

cao hơn và 

thấp hơn

PTNN: Dạy 

thơ Em yêu 

nhà em

*Phát triển 

TM

Vẽ ngôi nhà

Phát triển 

NT

 Toán: Gộp 

2 nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 3 

và đếm.

Phát triển 

TM:Dạy 

vận động 

vỗ tay theo 

nhịp bài 

hát: Nhà 

của tôi

* PTNN:

- Dạy trẻ 

kể lại 

truyện “Ba 

cô gái”.

PT thẩm 

mĩ Tạo 

hình cắt 

dán ngôi 

nhà

PTNN: Thơ 

Em uên nhà 

em

PT thẩm 

mỹ: Tạo 

hình: cắt 

dán ngôi 

nhà cúa bé

1 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T9 T7

2 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

3 PTTC

VĐ: Ném 

bóng về 

phía trước

PTTC

VĐ: Bò 

trong 

đường hẹp

PTTC

VĐ: Ném 

xa bằng 1 

tay

*Phát triển 

TC

VĐ: Tung 

bóng với cô

PTNN: Kể 

chuyện cho 

trẻ nghe: 

Bông hoa 

cúc trắng

*Phát triển 

NT. KPXH 

Tìm hiểu về 

người thân 

trong gia 

đình

*Phát triển 

TC

VĐ: Chuyền 

bắt bóng qua 

đầu

* Phát 

triển TC 

VĐ: 

Chuyền bắt 

bóng qua 

đầu

PTNT:

- Tìm về 

quy mô 

gia đình

PT thể 

chất.

-VĐ: Đi 

nối bàn 

chân tiến 

lùi

PTNT: 

KPXH: Tìm 

hiểu về các 

thành viên 

trong gia 

đình

PT thể 

chất: Dạy 

trẻ kỹ năng 

mặc quần 

áo

4 PTNT

Nhận biết 

màu vàng

PTTCKNX

H

Mẹ của bé 

PTNT

Tìm hiểu 

về một số 

người thân 

trong gia 

đình bé 

PTNN:Truy

ện: Sự tích 

bông hoa 

cúc trắng

PTTC

VĐ: Chạy 

thay đổi tốc 

độ theo 

hiệu lệnh

*Phát triển 

TC: VĐ: 

Chuyền bắt 

bóng qua 

đầu

Phát triển 

NT 

  KPXH:Tìm 

hiểu về 

những người 

thân trong 

gia đình bé.

Phát triển 

ngôn ngữ: 

Kể chuyện 

cho trẻ 

nghe: Cậu 

bé Tích 

Chu

PTTC:

- VĐ: dạy 

trẻ kỹ 

năng mặc 

quần áo

PT ngôn 

ngữ.

- Dạy trẻ 

kể lại 

chuyện: Ba 

cô gái

PTTC: VĐ: 

Bật xa 50cm

PTNT: 

KPXH: 

Tìm hiểu 

về các 

thành viên 

trong gia 

đình



5 PT 

TCKNXH 

và TM

Nặn cái 

bánh 

PTNT

Tìm hiểu 

về một số 

người thân 

trong gia 

đình bé 

PTTM

Dạy vận 

động vỗ tay 

theo nhịp: 

Chiếc khăn 

tay  

Phát triển 

TCKNXH

 Bé yêu mẹ 

nhiều lắm

PTTM

 Âm nhạc: 

VĐ múa 

minh họa 

"Múa cho 

mẹ xem"

*Phát triển 

NN

Thơ: Em yêu 

nhà em 

(Tích hợp 

quyền con 

người)

Phát triển 

TCKNXH

 Mẹ yêu của 

bé!

Phát triển 

NT 

  

KPXH:Tì

m hiểu về 

những 

người thân 

trong gia 

đình bé.

* PTNN:

- Thơ: Em 

yêu nhà 

em

PT thẩm 

mỹ.

- ÂN: dạy 

hát Mẹ ơi 

có biết

PTNN: Dạy 

trẻ kẻ lại 

truyện: ba 

cô gái

PT thẩm 

mỹ: Tạo 

hình: Vẽ 

người thân 

trong gia 

đình

PTNN

Dạy thơ: 

Bàn tay cô 

giáo 

PTNN

Kể truyện 

cho trẻ 

nghe: “ 

Quà tặng 

mẹ” 

PTNN

Kể truyện 

cho trẻ 

nghe: “ Sự 

tích hoa 

cúc trắng” 

Phát triển 

NT 

  KPKH: 

Tìm hiểu 

một số 

người thân 

trong gia 

đình bé

PTTN: 

KPXH:Tìm 

hiểu về 

những 

người thân 

trong gia 

đình

*Phát triển 

TCKNXH

Lời yêu 

thương bé 

gửi tới 

những người 

thân yêu.

Phát triển 

TM

 Âm nhạc: 

VĐ múa 

“Cả nhà 

thương 

nhau”

* Phát 

triển 

TCKNXH: 

Mẹ của em

* PTTM:

- TM: Cắt 

dán “Nhà 

của bé”

PT nhận 

thức

- KPXH: 

Tìm hiểu 

về gia 

đình, quy 

mô gia 

đình

PTTM: Tạo 

hình: Vẽ 

người thân 

trong gia 

đình

PT 

TCKNXH: 

Mẹ của 

chúng mình 

7 PT 

TCKNXH 

và TM

Dạy vận 

động: Nu na 

nu nống

PTTM

Dạy vận 

động vỗ tay 

theo nhịp: 

Cả nhà 

thương 

nhau  

PTTCKNX

H

Mẹ của bé 

PTTM: VĐ: 

Vỗ tay theo 

nhịp bài hát: 

Cả nhà 

thương nhau

* 

PTTCKNX

H: Người 

mẹ bé yêu

*Phát triển 

TM

Dạy múa: 

Múa cho mẹ 

xem

Phát triển 

NN

 Dạy thơ: 

“Mẹ ốm”

Phát triển 

TM: âm 

nhạc : VĐ 

múa: Múa 

cho mẹ 

xem

* PT 

TCKNXH

:

- Mẹ của 

bé

PT thẩm 

mỹ.

- Tạo hình: 

Vẽ người 

thân trong 

gia đình

PTTCKNX

H: Mẹ của 

em 

PT ngôn 

ngữ: Dạy 

trẻ kẻ lại 

truyện: ba 

cô gái

8 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

9 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

10 PTTC

VĐ:Tung 

bóng bằng 2 

tay

PTTC

VĐ:Tung 

bóng với cô

PTTC

 VĐ: Bò 

trong 

đường hẹp

* PTTC:

- VĐ:Ném 

xa bằng 1 

tay

PTTC: VĐ 

" Trườn 

theo hướng 

thẳng"

*Phát triển 

TC: VĐ: 

Chuyền bắt 

bóng qua 

đầu

Phát triển 

NT

 KPKH: Tìm 

hiểu đồ 

dùng gia 

đình.

Phát triển 

TC: VĐ: 

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh

* PTTC:

- VĐ: Bật 

xa 50cm

PT ngôn 

ngữ.

- Làm 

quen chữ 

cái e, ê.

PTTC: Dạy 

trẻ kỹ năng 

mặc quần áo

PT thẩm 

mỹ: Âm 

nhạc: Dạy 

hát: Bé 

quét nhà

11 PTNT

Nhận biết 

phân biệt: 

Hình vuông, 

hình tròn

PTNT

Nhận biết 

hình vuông 

hình tam 

giác

PTTM

Nặn: Bát 

đũa

*PTTM

- ÂN: Dạy 

hát đồ dùng 

bé yêu

PTTM: Tạo 

hình " Nặn 

một số đồ 

dùng trong 

gia đình"

* Phát triển 

TM: Nặn: 

Đồ dùng gia 

đình 

Phát triển 

TC

 VĐ: “Chạy 

thay đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh”

Phát triển 

NT: Tìm 

hiểu 1 số 

đồ dùng 

trong gia 

đình

*PTTM

- Nặn đồ 

dùng đồ 

chơi gia

PT thể 

chất.

- VĐ: Bật 

xa 50cm

.

PTNN: Dạy 

trẻ đồng 

dao: gánh 

gánh gồng 

gồng

PT thể chất

 VĐ: “Bật 

xa 50cm”



12 PT 

TCKNXH 

và TM

Di màu: 

Bông hoa 

tặng cô 

PTTM

Nặn: Đồ 

dùng gia 

đình

PTNT

Nhận biết 

hình vuông 

hình tam 

giác

*PTNN

-Truyện 

chiếc ấm 

sành nở hoa

PTNT:  

KPKH Tìm 

hiểu một số 

đồ dùng 

trong gia 

đình

* Phát triển 

NT:Tìm 

hiểu một số 

đồ dùng GĐ 

Phát triển 

TM

 Tạo hình: 

Nặn 1 sồ 

dùng gia 

đình.

Phát triển 

TM: Dạy 

bé quyét 

nhà 

* PTNT:

- Nhận 

biết khối 

cầu, khối 

trụ

PT thẩm 

mỹ.

- Tạo hình: 

Nặn đồ 

dùng gia 

đình

PTTM: Âm 

nhạc: Dạy 

hát: bé quét 

nhà

PT nhận 

thức: Toán: 

Nhận biết 

khối cầu, 

khối trụ 

13 PTNN

Dạy thơ: Mẹ 

và cô 

PTNN

Kể truyện 

cho trẻ 

nghe: 

Chiếc ấm 

sành nở 

hoa

PTNN

Kể truyện 

cho trẻ 

nghe: Nhổ 

củ cải

* PTNT:

- Toán: 

Nhận biết 

hình vuông 

hình tam 

giác

PTNN: 

Đồng dao " 

Gánh gánh 

gồng gồng"

*Phát triển 

TM:Dạy hát: 

Đồ dùng nhà 

bé 

Phát triển 

NN

 Dạy đọc 

đồng dao: 

Gánh gánh 

gồng gồng

Phát triển 

NN: Dạy 

thơ: Cái 

bát xinh 

xinh

* PTTM:

Dạy hát: 

Bé quét 

nhà

PT ngôn 

ngữ

- Đồng 

dao: Gánh 

gánh gồng 

gồng

PTNT: 

Toán: Nhận 

biết khối 

cầu, khối trụ 

PT thẩm 

mỹ: Tạo 

hình: nặn 

đồ dùng gia 

đình

14 PT 

TCKNXH 

và TM

Dạy hát: 

Tầm tầm 

vông

PTTM

Dạy hát: 

Đồ dùng bé 

yêu

PTTM

Dạy hát: 

Cả nhà 

thương 

nhau

PTTM: Tạo 

hình: Nặn 

đồ dùng gia 

đình

PTTM: ÂN 

Dạy hát " 

Đồ dùng bé 

yêu"

*Phát triển 

NN: Đồng 

dao: Gánh 

gánh gồng 

gồng

Phát triển 

TM

 Âm nhạc: 

Dạy hát “Đồ 

dùng bé 

yêu”

Phát triển 

TM: Nặn 

đồ dùng 

gia đìn

*PTTM

- Nặn đồ 

dùng đồ 

chơi gia

     PT 

nhận thức.

- Toán: 

Nhận biết, 

phân biệt 

khối cầu, 

khối trụ

PTTM: Tạo 

hình: nặn đồ 

dùng gia 

đình

PT ngôn 

ngữ: Dạy 

trẻ đồng 

dao: Đi cầu 

đi quán

15 T7 T7 T7 T7 T7 T8 T7 T7 T7 T7 T7 T7

16 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

17 PTNT         

Nhận biết 

ngày hội của 

các cô

PTTCKNX

H

Sell

Bé yêu cô 

giáo

PTTCKNX

H

Sell

Bé yêu cô 

giáo

PTTM: Tạo 

hình: Xé 

dán quà tặng 

cô giáo

PTTC: VĐ 

" Bật xa 35 - 

40cm"

*Phát triển 

TCKNXH:S

EL: Lời yêu 

thương gửi 

cô 

Phát triển 

NT

 Toán: Đo 

độ dài 1 vật 

bằng 1 đơn 

vị đo.

Phát triển 

TC

 VĐ: “Bật 

xa 35-

40cm”

* PTNN:

- Dạy trẻ 

làm quen 

chữ cái u,ư

PT thể 

chất.

VĐ: Chạy 

chậm 100- 

120m

PTNN: Làm 

quen chữ 

cái u, ư

PT thể 

chất: VĐ: 

Chạy chậm 

100 - 

120cm

18 PTNN

Dạy thơ: Cô 

dạy 

PTNT

Toán: Đếm 

đến 2 nhận 

biết nhóm 

có 2 đối 

tượng

PTTM: 

Tạo hình: 

Xé dán hoa 

cô giáo

PTNN: Thơ: 

Cô và mẹ

PTNN: Dạy 

thơ 'Cô 

giáo của 

con"

Phát triển 

TC:VĐ: 

Trườn theo 

hướng thẳng 

(2m) 

Phát triển 

TC

 VĐ: “Bật 

xa 35-

40cm”

Phát triển 

TCKNXH: 

GA SEL: 

Tình cảm 

của bé 

dành cho 

cô giáo

* PTTC:

- Chạy 

chậm 100-

120

PT 

TCKNXH.

Bé yêu cô 

giáo

PTTC: VĐ: 

Chạy chậm 

100 - 120cm

PT nhận 

thức: Toán: 

Gộp, tách 

các nhóm 

đối tượng 

có số lượng 

là 7 thành 2 

phần bằng 

các cách 

khác nhau 



19 PT 

TCKNXH 

và TM

Dạy vận 

động: Tập 

tầm vông

PTNN

Thơ: Đóa 

hoa dành 

tặng cô 

thân yêu

PTNT

Toán: Đếm 

đến 2 nhận 

biết nhóm 

có 2 đối 

tượng

PTTCKNX

H

 Sell

 Bé làm gì 

trong ngày 

20/11

PPTTCKN

XH( 

SELL): Bé 

yêu cô giáo

*Phát triển 

NN

Thơ: Cô 

giáo của con

Phát triển 

TCKNXH

 Sell

 Cảm xúc 

của bé khi 

làm quà 

ngày 20/11

Phát triển 

NN: Dạy 

thơ: Cô 

giáo của 

em

* PTNT:

- Gộp tách 

nhóm đối 

tượng có 

số lượng 

là 7 thành 

2 phần 

bằng các 

cách khác 

PT ngôn 

ngữ

Làm quen 

chữ cái u,ư

PTNT: 

Toán: Gộp, 

tách các 

nhóm đối 

tượng có số 

lượng là 7 

thành 2 

phần bằng 

các cách 

PTTCKNX

H (SEL): 

Bé yêu cô 

giáo

20 Nghỉ 20/10 Nghỉ 20/10 Nghỉ 20/10 Nghỉ 20/10 Nghỉ 20/10 Nghỉ 20/10 Nghỉ 20/10 Nghỉ 20/10 Nghỉ 

20/10

Nghỉ 20/10 Nghỉ 20/10 Nghỉ 20/10

21 PTNN

Kể chuyện 

cho trẻ 

nghe: Chào 

buổi sáng

PTMT

Xé dán: Nơ 

cài tóc tặng 

cô giáo

PTNN

Thơ: Bàn 

tay cô giáo

PTNT: 

Toán: Đếm 

đến 2, nhận 

biết nhóm 

có 2 đối 

tượng 

PTNT: 

Toán : Đo 

độ dài 1 vật 

bằng 1 đơn 

vị đo

*Phát triển 

NT: Toán.

Đo độ dài 

một vât bằng 

1 đơn vị đo 

Phát triển 

NN

 Dạy thơ: 

“Cô giáo 

của em”

Phát triển 

nhận thức: 

Đo độ dài 

một vật 

bằng 1 đơn 

vị đo

* PT 

TCKNXH

: (SELL)

- Những 

lời nói yêu 

thương

PT nhận 

thức.

Gộp, tách 

các nhóm 

đối tượng 

có số 

lượng là 7 

thành 2 

phần bằng 

các cách 

khác nhau 

PTTCKNX

H (SEL): 

Những lời 

nói yêu 

thương

PT ngôn 

ngữ: Làm 

quen chữ 

cái u, ư

Kiến Hưng, ngày  20 tháng 10 năm 2025

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên












